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	Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Nở
Tổ chuyên môn: Lý – Công nghệ -  Tin học



CHỦ ĐỀ D: ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ
NGHĨA VỤ TUÂN THỦ PHÁP LÍ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ
BÀI 2: THỰC HÀNH VẬN DỤNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT
VỀ CHIA SẺ THÔNG TIN TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ
Môn học: Tin Học; Lớp: 10
Thời gian thực hiện: 1 tiết (thứ tự tiết: 17)

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Vận dụng được Luật và Nghị định về quản lí, cung cấp, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin, Luật An ninh mạng để xác định được tính hợp pháp của một hành vi nào đó trong lĩnh vực quản lí, cung cấp, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin.
- Nêu được một vài biện pháp đơn giản và thông dụng để nâng cao tính an toàn và hợp pháp của việc chia sẻ thông tin trong môi trường số.
2. Năng lực: 
- Năng lực chung:
+ Phát triển năng lực giải quyết và sáng tạo, năng lực tự chủ và tự học thông qua việc thực hiện nhiệm vụ học tập một cách độc lập, theo nhóm.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác qua hoạt động nhóm và trao đổi công việc với giáo viên.
- Năng lực riêng:
+ Ứng xử phù hợp trong môi trường số: Sẵn sàng, tự tin, có tinh thần trách nhiệm và sáng tạo khi tham gia các hoạt động tin học.
+ Hợp tác trong môi trường số: Giao tiếp, hoà nhập được một cách an toàn trong môi trường số, biết tránh các tác động xấu thông qua một số biện pháp phòng tránh cơ bản.
3. Phẩm chất: Góp phần phát triển phẩm chất trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Giáo viên: Chuẩn bị bài giảng điện tử, kế hoạch bài dạy, máy tính, hình ảnh minh họa.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Tiết 1
1. Hoạt động 1: Khởi động: (Dự kiến thời gian: 5 phút)
 a. Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập cho học sinh.
 b. Nội dung: 
- Kiến thức: HS dựa vào kiến thức đã học.
- Yêu cầu: HS suy nghĩ để trả lời câu hỏi GV.
c. Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra:
+ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11
+ Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14
+ Luật An toàn thông tin số 86/2015/QH13
+ Nghị định 131/2013/NĐ-CP
+ Nghị định 15/2020/NĐ-CP
 d. Tổ chức thực hiện: 
- Giao nhiệm vụ học tập: 
+ GV yêu cầu HS gấp hết sách vở rồi đưa ra câu hỏi yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi để trả lời: Hãy nêu tên những Luật và Nghị định đã học ở bài học trước?
- Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận theo nhóm 02 HS, trong thời gian 2 phút. 
- Báo cáo, thảo luận: 
+ GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi. 
+ GV mời HS nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Kết luận, nhận định: 
+ GV đánh giá, nhận xét kết quả của HS.
+ GV chốt kiến thức. Trên cơ sở đó, dẫn dắt HS vào bài học mới.
2. Hoạt động 2: Giải quyết vấn đề (Dự kiến thời gian: 30 phút)
* Hoạt động 1: Xác định tính hợp pháp trong cung cấp sản phẩm số (7’)
a. Mục tiêu: Giúp HS hiểu và vận dụng được Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ.
b. Nội dung: 
- Kiến thức: HS vận dụng Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ.
- Yêu cầu: HS tìm hiểu yêu cầu của bài 1 trang 48 SGK tin học 10 – Cánh Diều.
c. Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để hoàn thành câu trả lời:
Nhóm bạn trẻ đã vi phạm Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 theo các quy định tại khoản 7, 8, 10 của Điều 28”
+ Theo Điều 7, dịch sang tiếng Việt là hành vi tạo ra sản phẩm tái sinh. Nếu không xin phép tác giả là đã vi phạm.
+ Theo Điều 8, 10 nhóm bạn trẻ đã đưa bản dịch lên mạng là đã có hành vi “sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả” và “nhân bản, phân phối, truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả”.
d. Tổ chức thực hiện: 
- ‌Giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ học tập:‌ ‌
+ Chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm thực hiện một câu hỏi(Phiếu học tập số 1)
+ Mỗi học sinh lựa chọn tham gia một nhóm
+ Thời gian thực hiện dự án là 1 tuần, đồng thời các nhóm chủ động thực hiện dự án ngoài giờ học
-‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
 ‌+ GV có thể phân vai cho các nhóm bảo vệ những ý kiến trái chiều rồi tranh luận với nhau.‌
-‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+ HS tự đánh giá sản phẩm của bản thân, của nhóm đồng thời có thể đánh giá chéo
-‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ 
+ GV đánh giá, nhận xét kết quả của HS. Sau đó, GV chốt lại đáp án và đánh giá điểm. 
* Hoạt động 2: Nhận biết sự vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ (7’)
a. Mục tiêu: Giúp HS hiểu và vận dụng được Điều 25 và Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ.
b. Nội dung: 
- Kiến thức: HS vận dụng Điều 25 và Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ. 
- Yêu cầu: HS tìm hiểu nội dung bài 2 trang 48 SGK tin học 10 – Cánh Diều.
c. Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để hoàn thành câu trả lời:
1) Hành vi chụp ảnh một bức phù điều đặt tại công viên, căn cứ theo mục h khoản 1 Điều 25 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11.
2) Theo khoản 8 Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 thì hành vi này là vi phạm pháp luật.
d. Tổ chức thực hiện: 
- ‌Giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ học tập:‌ ‌
+ Chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm thực hiện một câu hỏi(Phiếu học tập số 1)
+ Mỗi học sinh lựa chọn tham gia một nhóm
+ Thời gian thực hiện dự án là 1 tuần, đồng thời các nhóm chủ động thực hiện dự án ngoài giờ học
-‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
‌ + GV có thể phân vai cho các nhóm bảo vệ những ý kiến trái chiều rồi tranh luận với nhau.‌
-‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+ HS tự đánh giá sản phẩm của bản thân, của nhóm đồng thời có thể đánh giá chéo
-‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌
 + GV đánh giá, nhận xét kết quả của HS. Sau đó, GV chốt lại đáp án và đánh giá điểm. 
 ‌* Hoạt động 3: Nhận biết tính hợp pháp trong chia sẻ thông tin số (8’)
a. Mục tiêu: Giúp HS hiểu và vận dụng được Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP.
b. Nội dung: 
- Kiến thức: HS vận dụng Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP.
- Yêu cầu: HS tìm hiểu nội dung bài 3 trang 48, 49 SGK tin học 10 - Cánh Diều.
c. Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để hoàn thành câu trả lời:
T bị xử phạt theo quy định tại khoản 1, điểm a, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP
d. Tổ chức thực hiện:
- ‌Giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ học tập:‌ ‌
+ Chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm thực hiện một câu hỏi (Phiếu học tập số 1)
+ Mỗi học sinh lựa chọn tham gia một nhóm
+ Thời gian thực hiện dự án là 1 tuần, đồng thời các nhóm chủ động thực hiện dự án ngoài giờ học
-‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
‌ + GV có thể phân vai cho các nhóm bảo vệ những ý kiến trái chiều rồi tranh luận với nhau.‌
-‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+ HS tự đánh giá sản phẩm của bản thân, của nhóm đồng thời có thể đánh giá chéo
-‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌
 + GV đánh giá, nhận xét kết quả của HS. Sau đó, GV chốt lại đáp án và đánh giá điểm. 
* Hoạt động 4: Nhận biết tính an toàn trong chia sẻ thông tin số (8’)
a. Mục tiêu: HS biết được các biện pháp giúp chia sẻ thông tin an toàn trong môi trường số.
b. Nội dung: 
- Kiến thức: Các biện pháp giúp chia sẻ thông tin an toàn trong môi trường số.
- Yêu cầu: HS tìm hiểu nội dung bài 4, trang 49 SGK tin học 10 - Cánh Diều.
c. Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để hoàn thành câu trả lời:
	- Các biện pháp đúng là: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biện pháp sai là: 7.
d. Tổ chức thực hiện:
- ‌Giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ học tập:‌ ‌
 + Chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm thực hiện một câu hỏi(Phiếu học tập số 1)
+ Mỗi học sinh lựa chọn tham gia một nhóm
+ Thời gian thực hiện dự án là 1 tuần, đồng thời các nhóm chủ động thực hiện dự án ngoài giờ học
-‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
‌ ‌+ GV có thể phân vai cho các nhóm bảo vệ những ý kiến trái chiều rồi tranh luận với nhau.‌
-‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+ HS tự đánh giá sản phẩm của bản thân, của nhóm đồng thời có thể đánh giá chéo
-‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌
 + GV đánh giá, nhận xét kết quả của HS. Sau đó, GV chốt lại đáp án. 
3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (Dự kiến thời gian: 5 phút)
a. Mục tiêu: Củng cố, luyện tập kiến thức đã học.
b. Nội dung: 
- Kiến thức: HS xem lại kiến thức đã học.
- Yêu cầu: HS đọc SGK tin học 10 – Cánh Diều làm các bài tập 1 trang 49.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập: 
	- Đa số công ty tư vấn luật cho rằng hành vi tự phô tô sách để học của HS là không vi phạm. Tuy nhiên cũng có công ty tư vấn luật cho rằng hành vi tự phô tô sách để học của HS là vi phạm khoản 1 Điều 25 Luật Sở hữu trí tuệ.
	- Theo quan điểm chung ở nước ta, việc này không vi phạm khoản 1 Điều 25 Luật Sở hữu trí tuệ, nhưng có nhiều mặt xấu.
d. Tổ chức thực hiện: 
- ‌Giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ học tập:‌ ‌
 + GV đưa ra câu hỏi là bài 1 trong SGK tin học 10 - Cánh Diều trang 49.
Bài 1: An mượn sách của bạn rồi đi photo một bản để có sách đọc. Theo em, việc làm đó có vi phạm quyền tác giả không?
+ GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm đôi, thảo luận trong thời gian 3 phút để trả lời câu hỏi.
-‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
‌ ‌+ GV có thể phân vai cho các nhóm bảo vệ những ý kiến trái chiều rồi tranh luận với nhau.‌
-‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+ HS tự đánh giá sản phẩm của bản thân, của nhóm đồng thời có thể đánh giá chéo
-‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌
 + GV đánh giá, nhận xét kết quả của HS. Sau đó, GV chốt lại đáp án.
 + GV chỉ ra những mặt xấu khi phô tô sách để học để HS hiểu rõ hơn. 
4. Vận dụng: dự kiến thời gian 5 phút
a. Mục tiêu: vận dụng kiến thức đã học giải quyết vấn đề trong thực tiễn.
b. Nội dung: 
- Kiến thức: HS xem lại kiến thức đã học.
- Yêu cầu: HS đọc SGK tin học 10 – Cánh Diều làm các bài tập 1 trang 49.
c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập: 
d. Tổ chức thực hiện: 
- ‌Giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ học tập:‌ ‌
 + GV đưa ra câu hỏi về nhà
-‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
‌ ‌-Thực hiện theo yêu cầu giáo viên
-‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+ HS tự trả lời câu hỏi 
-‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌
 + GV đánh giá, nhận xét kết quả bài làm của học sinh qua bài tập về nhà.
IV. PHỤ LỤC
	PHIÉU HỌC TẬP SỐ 1

	Câu hỏi

	Bài 1: Xác định tính hợp pháp trong cung cấp sản phẩm số
Năm 2007, một nhà sản xuất đã mua lại quyền dịch và xuất bản cuốn truyện “Harry Potter và bảo bối tử thần” từ đại lí bản quyền của tác giả J.K.Rowling. Khi nhà xuất bản đang dịch cuốn truyện thì nhiều chương của cuốn truyện đã bị một nhóm bạn trẻ giấu mặt dịch vội và đưa lên mạng. Nhóm này lí luận rằng “chỉ làm việc cá nhân với một chương truyện, chỉ gửi email với tư cách cá nhân nên không có trách nhiệm trong việc phát tán các bản dịch”. Sự việc này gây khó khăn cho những lần thương lượng bản quyền về sau của giới xuất bản Việt Nam với tác giả nước ngoài.
Em hãy tìm hiểu Điều 28 Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 và cho biết nhóm bạn trẻ nói trên có vi phạm luật không. Nếu có thì vi phạm quy định tại khoản số mấy?

	Bài 2: Nhận biết sự vi phạm Luật sở hữu trí tuệ
Em hãy tìm hiểu Điều 25 và Điều 28 Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 và cho biết mỗi hành động sau đây có vi phạm không. Nếu có thì vi phạm quy định tại khoản số mấy?
1) Du khách chụp ảnh một bức phù điêu đặt tại công viên
2) Một nhân viên thiết kế thời trang sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh trong công việc hàng ngày ở cơ quan. Đây là phần mềm lậu, nghĩa là đã bị bẻ khóa để người sử dụng không phải trả phí bản quyền.

	Bài 3: Nhận biết tính an toàn trong chia sẻ thông tin số 
Qua mạng xã hội, An thông báo rủ các bạn tới chúc mừng sinh nhật Bình tại nhà, trong đó thông báo có họ tên và địa chỉ nhà của Bình. An và các bạn không hỏi ý kiến Bình về việc này để tạo sự bất ngờ. Theo em, An có vi phạm Luật An toàn tt trên mạng không? Nếu An vi phạm, em hãy cho biết hậu quả có thể xảy ra.

	Bài 4: Nhận biết tính hợp pháp trong chia sẻ thông tin số
Ngày 19/10/2021 Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đới với diễn viên T vì đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về việc chữa trị COVID-19 bằng sản phẩm từ giun đất (địa long) cụ thể là đã viết thông tin “ca mắc COVID-19 âm tính sau 5 ngày uống địa long” trên trang Facebook của mình. Em hãy tham khảo Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP và cho biết hành vi trên của diễn viên T bị xử phạt theo quy định tại khoản mấy, điểm nào?







